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Bài 12: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương


Nội dung kiểm tra:


- Cấp cứu ban đầu


- Băng vết thương, cầm máu


- Cố định gãy xương


- Sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo


- Kỹ thuật chuyển thương
*********

- Phân chia mức độ đánh giá đối với thực hành môn GD-QPAN (Mức 1, 2, 3): 


(Theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDDT ngày 24 tháng 11 năm 2020)
	Mức 1 (NB)
	- Nhận biết được các tình huống cần cấp cứu ban đầu 
- Biết tên và công dụng của các kỹ thuật: băng bó, cầm máu, cố định, hô hấp nhân tạo

	Mức 2 (TH)
	- Hiểu và trình bày được quy trình thực hiện các kỹ thuật cấp cứu 
- Phân biệt được cách xử lý đúng – sai trong từng tình huống (bỏng, gãy xương, chảy máu…)

	Mức 3 (VD)
	- Thực hiện đúng, an toàn các kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương 
- Phối hợp nhóm nhịp nhàng trong xử lý tình huống thực tế


1. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ
	Nội dung đánh giá
	Mức 1

 (Nhận biết)
	Mức 2 

(Thông hiểu)
	Mức 3 

(Vận dụng)
	Tổng

	Cấp cứu ban đầu
	10%
	10%
	10%
	30%

	Băng vết thương, cầm máu
	0%
	10%
	15%
	25%

	Cố định gãy xương
	0%
	5%
	10%
	15%

	Sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo
	0%
	5%
	10%
	15%

	Kỹ thuật chuyển thương
	0%
	0%
	15%
	15%

	Tổng
	10%
	30%
	60%
	100%



- Mức 3 chiếm 60% → đúng đặc trưng thực hành


- Có phân hóa rõ giữa nhận biết – vận dụng
2. BẢN ĐẶC TẢ ĐÁNH GIÁ
	Nội dung đánh giá
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ
	Minh chứng đánh giá

	Cấp cứu ban đầu
	- Nêu được nguyên tắc sơ cứu 
- Xử lý đúng tình huống đơn giản
	M1, M2, M3
	HS trả lời + xử lý tình huống

	Băng vết thương, cầm máu
	- Hiểu quy trình băng bó 
- Thực hiện đúng kỹ thuật
	M2, M3
	Quan sát thực hành

	Cố định gãy xương
	- Biết cách cố định 
- Thực hiện đúng thao tác
	M2, M3
	Quan sát

	Sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo
	- Nêu được cách xử lý 
- Thực hiện đúng kỹ thuật cơ bản
	M2, M3
	Thực hành trực tiếp

	Chuyển thương
	- Phối hợp nhóm khi vận chuyển 
- Đảm bảo an toàn
	M3
	Quan sát nhóm

	Tác phong
	- Nghiêm túc, hợp tác 
- Có ý thức cứu người
	M3
	Quan sát


3. BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM (Rubric – Thang điểm 10)
3.1. Kỹ thuật thực hành (7 điểm)
	Nội dung
	Điểm tối đa
	Mô tả

	Băng vết thương, cầm máu
	2 điểm
	Đúng kỹ thuật, chắc chắn

	Cố định gãy xương
	2 điểm
	Đúng vị trí, an toàn

	Hô hấp nhân tạo / sơ cứu bỏng
	2 điểm
	Đúng quy trình

	Chuyển thương
	1 điểm
	Phối hợp tốt, an toàn


3.2. Thời gian – xử lý tình huống (1 điểm)
	Mức độ
	Điểm

	Nhanh, đúng
	1

	Chưa linh hoạt
	0.5

	Lúng túng
	0


3.3. Thái độ, tác phong (1 điểm)
	Tiêu chí
	Điểm

	Nghiêm túc, hợp tác
	0.5

	Có ý thức cứu người
	0.5


3.4. Khả năng vận dụng (1 điểm)

	Mức độ
	Điểm

	Xử lý tốt tình huống mới
	1

	Còn lúng túng
	0.5

	Không thực hiện được
	0


4. HÌNH THỨC KIỂM TRA
4.1. Kiểm tra theo nhóm
- Mục đích
+ Đánh giá khả năng phối hợp, xử lý tình huống thực tế 
+ Rèn kỹ năng làm việc nhóm 
- Cách thực hiện
+ Chia nhóm: 5–7 học sinh/nhóm 
+ Mỗi nhóm bốc thăm 1 tình huống (ví dụ): 

1) Bị chảy máu 


2) Gãy tay 


3) Bỏng nhẹ 


4) Người bất tỉnh 

- Các nhóm thực hiện theo thứ tự các bước:  


1) Sơ cứu ban đầu 


2) Thực hiện kỹ thuật phù hợp (với nội dung tình huống bốc thăm)


3) Chuyển thương về vị trí an toàn 

- Hình thức

+ Thực hành theo tình huống giả định (đã bốc thăm theo nhóm) 


+ Giáo viên quan sát, chấm theo rubric (Có thể cho HS nhóm khác nhận xét)


- Thời gian: 3–5 phút / nhóm 

4.2. Kiểm tra cá nhân (phân hóa học lực) 


- Mục đích

+ Đánh giá mức độ hiểu và kỹ năng từng học sinh 


+ Phân hóa trình độ (NB – TH – VD) 


- Cách thực hiện 


+ Giáo viên gọi ngẫu nhiên học sinh 


+ Kiểm tra nhanh bằng:  


Câu hỏi ngắn

1) Nêu nguyên tắc cầm máu 


2) Khi bị bỏng cần làm gì đầu tiên? 


Thực hành nhanh 


1) Băng vết thương đơn giản 


2) Thực hiện động tác ép tim ngoài lồng ngực (mô phỏng)  

- Hình thức: Hỏi – đáp trực tiếp + thao tác nhanh  

- Thời gian: 30 giây – 1 phút / học sinh 
                                                            Quế sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2026
      Người phản biện
        Người ra đề
  
Phạm Văn Sơn                                                 
Bùi Kim Hoàng 
